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NCI là gì?

Khảo sát Các Chỉ số Cốt lõi Quốc gia (NCI) được Sở Dịch Vụ 
Phát Triển California và các Trung tâm khu vực sử dụng để 
đánh giá hiệu quả của các dịch vụ và hỗ trợ dành cho 
người khuyết tật trí tuệ/khuyết tật phát triển (I/DD).

Khảo sát NCI đã được sử dụng tại California từ năm 2010 
theo yêu cầu của Bộ luật An sinh và Thể chế, Mục 4571, 
nhằm triển khai một cuộc khảo sát đánh giá chất lượng 
trên toàn quốc.
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Tại sao NCI lại quan trọng?
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Tại sao NCI lại 
quan trọng?

hỏi mọi người về 
tình hình của họ 

“Gia đình bạn có khỏe mạnh không?”



Có bốn loại khảo sát NCI được sử dụng tại California:

• Khảo sát trực tiếp người trưởng thành (IPS) (tên gọi chính thức trước đây là Khảo 
sát người tiêu dùng trưởng thành) Khảo sát trực tiếp người trưởng thành được thực hiện 
trực tiếp với người từ 18 tuổi trở lên, đang nhận ít nhất một dịch vụ từ Trung tâm khu vực 
ngoài dịch vụ quản lý trường hợp.

• Khảo sát gia đình có trẻ em (CFS) Khảo sát gia đình có trẻ em là khảo sát bằng văn 
bản do gia đình của trẻ (từ 3 đến 17 tuổi) thực hiện, trong đó trẻ đang sống cùng gia đình 
và nhận ít nhất một dịch vụ từ Trung tâm khu vực, ngoài dịch vụ quản lý trường hợp.

• Khảo sát gia đình có người trưởng thành (AFS) Khảo sát gia đình có người trưởng 
thành là khảo sát bằng văn bản do gia đình của người trưởng thành (từ 18 tuổi trở lên) 
thực hiện, trong đó người trưởng thành đang sống cùng gia đình và nhận ít nhất một dịch 
vụ từ Trung tâm khu vực, ngoài dịch vụ quản lý trường hợp.

• Khảo sát gia đình/người giám hộ (FGS) Khảo sát gia đình/người giám hộ là khảo sát 
bằng văn bản do gia đình và người giám hộ của những người (từ 18 tuổi trở lên) thực hiện, 
trong đó người này đang sống trong môi trường bố trí sinh sống tại cộng đồng và nhận ít 
nhất một dịch vụ từ Trung tâm khu vực, ngoài dịch vụ quản lý trường hợp.
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Chu kỳ khảo sát NCI
Năm tài chính Loại khảo sát NCI

2010/2011 Khảo sát trực tiếp người trưởng thành, Khảo sát gia đình có trẻ em và Khảo sát gia đình có người trưởng thành/Khảo sát gia đình/người giám hộ

2011/2012 Khảo sát trực tiếp người trưởng thành

2012/2013 Khảo sát gia đình có trẻ em

2013/2014 Khảo sát gia đình có người trưởng thành/Khảo sát gia đình/người giám hộ

2014/2015 Khảo sát trực tiếp người trưởng thành

2015/2016 Khảo sát gia đình có trẻ em

2016/2017 Khảo sát gia đình có người trưởng thành/Khảo sát gia đình/người giám hộ

2017/2018 Khảo sát trực tiếp người trưởng thành

2018/2019 Khảo sát gia đình có trẻ em

2019/2020 Khảo sát gia đình có người trưởng thành/Khảo sát gia đình/người giám hộ

2020/2021 Khảo sát trực tiếp người trưởng thành

2021/2022 Khảo sát gia đình có người trưởng thành (AFS), Khảo sát gia đình/người giám hộ (FGS) và Khảo sát gia đình có trẻ em (CFS)

2022/2023 Khảo sát trực tiếp người trưởng thành

2023/2024 Khảo sát gia đình có người trưởng thành (AFS), Khảo sát gia đình/người giám hộ (FGS) và Khảo sát gia đình có trẻ em (CFS)

2024/2025 Khảo sát trực tiếp người trưởng thành

2025/2026 Khảo sát gia đình có người trưởng thành (AFS), Khảo sát gia đình/người giám hộ (FGS) và Khảo sát gia đình có trẻ em (CFS)

2026/2027 Khảo sát trực tiếp người trưởng thành

2027/2028 Khảo sát gia đình có người trưởng thành (AFS), Khảo sát gia đình/người giám hộ (FGS) và Khảo sát gia đình có trẻ em (CFS) 5
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Hướng dẫn: Mỗi dấu tích thể hiện khi trung tâm khu vực: (a) đạt hoặc vượt mức trung bình của toàn tiểu bang, hoặc (b) không thấp hơn mức trung bình của toàn tiểu
bang quá 5 điểm phần trăm đối với mỗi câu hỏi. Hãy sử dụng các thẻ chủ đề ở đầu trang để xem câu trả lời khảo sát đối với các câu hỏi được chọn. Kết quả từng câu hỏi
của trung tâm khu vực được chọn sẽ dùng để so sánh với mức trung bình toàn tiểu bang.

Khả năng tiếp cận
Khả năng lựa chọn
Khả năng tham gia cộng đồng

Thông tin & Lập kế hoạch

Mức độ hài lòng

Khảo sát Gia đình Người trưởng thành của NCI 2021-2022

Tổng quan lĩnh vực theo Trung tâm Khu vực

Tổng quan Khả năng tiếp cận Khả năng lựa chọn Khả năng tham 
gia cộng đồng

Thông tin & Lập kế hoạch Mức độ hài lòng

Chọn Trung tâm Khu vực
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Khả năng tiếp cận
Khả năng lựa chọn
Khả năng tham gia cộng đồng

Thông tin & Lập kế hoạch

Mức độ hài lòng

Hướng dẫn: Mỗi dấu tích thể hiện khi trung tâm khu vực: (a) đạt hoặc vượt mức trung bình của toàn tiểu bang, hoặc (b) không thấp hơn mức trung bình của toàn tiểu
bang quá 5 điểm phần trăm đối với mỗi câu hỏi. Hãy sử dụng các thẻ chủ đề ở đầu trang để xem câu trả lời khảo sát đối với các câu hỏi được chọn. Kết quả từng câu hỏi
của trung tâm khu vực được chọn sẽ dùng để so sánh với mức trung bình toàn tiểu bang.

Khảo sát Người giám hộ Gia đình của NCI 2021-2022

Tổng quan lĩnh vực theo Trung tâm Khu vực

Tổng quan Khả năng tiếp cận Khả năng lựa chọn
Khả năng tham 
gia cộng đồng

Thông tin & Lập kế hoạch Mức độ hài lòng

Chọn Trung tâm Khu vực
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Khả năng tiếp cận
Khả năng lựa chọn
Khả năng tham gia cộng đồng

Thông tin & Lập kế hoạch

Mức độ hài lòng

Hướng dẫn: Mỗi dấu tích thể hiện khi trung tâm khu vực: (a) đạt hoặc vượt mức trung bình của toàn tiểu bang, hoặc (b) không thấp hơn mức trung bình của toàn tiểu
bang quá 5 điểm phần trăm đối với mỗi câu hỏi. Hãy sử dụng các thẻ chủ đề ở đầu trang để xem câu trả lời khảo sát đối với các câu hỏi được chọn. Kết quả từng câu hỏi
của trung tâm khu vực được chọn sẽ dùng để so sánh với mức trung bình toàn tiểu bang.

Khảo sát Gia đình Trẻ em của NCI 2021-2022

Tổng quan lĩnh vực theo Trung tâm Khu vực

Tổng quan Khả năng tiếp cận Khả năng lựa chọn
Khả năng tham 
gia cộng đồng

Thông tin & Lập kế hoạch Mức độ hài lòng

Chọn Trung tâm Khu vực
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Việc làm
Bảng 41. Có việc làm trong cộng đồng; làm việc cá nhân, theo nhóm và/hoặc tại một 

doanh nghiệp chủ yếu tuyển dụng người khuyết tật

Thông tin có thể được lấy từ hồ sơ của tiểu bang.
Trung tâm khu vực Có Không Số người tham gia

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 23% 77% 415

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 7% 93% 405

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 13% 87% 410

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 12% 88% 402

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 18% 82% 432

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 17% 83% 392

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 17% 83% 410

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 14% 86% 428

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 10% 90% 405

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 25% 75% 400

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
14% 86% 415

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 14% 86% 410

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 15% 85% 406

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 21% 79% 410

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 15% 85% 409

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
14% 86% 409

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 14% 86% 416

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
12% 88% 417

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 20% 80% 401

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 10% 90% 415

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 21% 79% 407

Tiểu bang California (CA) 15% 85% 8614

NCI-IDD 17% 83% 27290

Có

Có việc làm được trả lương trong cộng đồng (cá 

nhân, theo nhóm và/hoặc tại một doanh nghiệp 

chủ yếu tuyển dụng người khuyết tật)

Không

CA
N = 8614

100%

80%

60%

40%

20%

0%

15%

85%

Có
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Việc làm
Bảng 42. Không có việc làm được trả lương trong cộng đồng và muốn có việc làm được trả 

lương trong cộng đồng
Trung tâm khu vực Có Không Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 51% 49% 175

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 46% 54% 253

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 62% 38% 194

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 55% 45% 199

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 34% 66% 227

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 44% 56% 142

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 51% 49% 169

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 61% 39% 186

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 59% 41% 210

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 40% 60% 156

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
53% 47% 186

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 52% 48% 178

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 46% 54% 165

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 41% 59% 201

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 52% 48% 147

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
51% 49% 168

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 52% 48% 176

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
50% 50% 173

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 50% 50% 189

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 49% 51% 220

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 61% 39% 194

Tiểu bang California (CA) 51% 49% 3908

NCI-IDD 45% 55% 10535

Không có việc làm được trả lương trong cộng đồng 
và muốn có việc làm được trả lương trong cộng đồng

Có Không

CA
N = 3908

100%

80%

60%

40%

20%

0%

51%
49%
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Hòa nhập và cảm giác thuộc về cộng 
đồng 

Bảng 47. Được ra ngoài và làm những việc mình thích trong cộng đồng nhiều như

mong muốn

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 67% 33% 269

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 72% 28% 294

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 65% 35% 242

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman 

(FDLRC)
75% 25% 267

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 72% 28% 295

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 71% 29% 192

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 81% 19% 228

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 65% 35% 231

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 73% 27% 231

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 70% 30% 254

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
78% 22% 232

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 72% 28% 239

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 65% 35% 220

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 68% 33% 280

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 73% 27% 211

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
82% 18% 222

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 61% 39% 225

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
48% 52% 211

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 69% 31% 251

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 72% 28% 253

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 69% 31% 275

Tiểu bang California (CA) 70% 30% 5122

NCI-IDD 71% 29% 16014

Được ra ngoài và làm những việc mình thích 
trong cộng đồng nhiều như mong muốn

Có Không

CA
N = 5122

100%

80%

60%

40%

20%

0%

70%

30%
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Hòa nhập và cảm giác thuộc về cộng 
đồng 

Bảng 48. Tham gia các hoạt động trong cộng đồng cùng với những người mình muốn

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 75% 25% 265

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 81% 19% 286

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 90% 10% 238

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 84% 16% 261

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 85% 15% 291

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 74% 26% 189

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 86% 14% 229

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 75% 25% 227

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 84% 16% 225

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 67% 33% 253

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
87% 13% 227

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 81% 19% 233

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 71% 29% 216

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 79% 21% 276

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 82% 18% 208

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
87% 13% 222

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 70% 33% 226

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
70% 33% 211

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 82% 18% 240

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 85% 15% 246

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 83% 17% 271

Tiểu bang California (CA) 79% 21% 5040

NCI-IDD 81% 19% 16670

Tham gia các hoạt động trong cộng đồng cùng với 
những người mình muốn

Có Không

CA
N = 5040

100%

80%

60%

40%

20%

0%

79%

21%
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Hòa nhập và cảm giác thuộc về cộng 
đồng 

Bảng 49. Có thể là chính mình khi ở cùng những người khác trong các nhóm, tổ chức 

hoặc cộng đồng mà người đó tham gia (nếu người đó tham gia các nhóm, tổ chức hoặc 

cộng đồng) Cho phép người trả lời thay thế trả lời câu hỏi này

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham 

gia (N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 88% 12% 119

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 71% 29% 84

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 96% 4% 55

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 95% 5% 75

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 93% 7% 118

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 85% 15% 72

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 91% 9% 78

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 92% 8% 73

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 98% 2% 52

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 85% 15% 66

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
96% 4% 93

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 95% 5% 82

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 99% 1% 82

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 96% 4% 95

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 91% 9% 95

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
89% 11% 36

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 93% 7% 84

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
89% 11% 63

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 95% 5% 86

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 92% 8% 113

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 83% 17% 92

Tiểu bang California (CA) 91% 9% 1713

NCI-IDD 92% 8% 8123

Có thể là chính mình khi ở cùng những người 
khác trong các nhóm, tổ chức hoặc cộng đồng 

mà người đó
tham gia (nếu người đó tham gia các nhóm, tổ 

chức hoặc cộng đồng)

Có Không

CA
N = 1713

100%

80%

60%

40%

20%

0%

91%

9%
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Hòa nhập và cảm giác thuộc về cộng 
đồng 

Bảng 50. Những người khác coi người đó là một thành viên của các nhóm, tổ chức 

hoặc cộng đồng mà người đó tham gia (nếu người đó tham gia các nhóm, tổ chức 

hoặc cộng đồng)

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham 

gia (N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 88% 12% 121

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 73% 27% 34

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles 

(ELARC)
100% 0% 55

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman 

(FDLRC)
97% 3% 76

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 95% 5% 119

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 86% 14% 72

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 96% 4% 76

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 92% 8% 73

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 98% 2% 50

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 91% 9% 66

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
95% 5% 93

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 90% 10% 82

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 96% 4% 84

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 91% 6% 95

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 86% 14% 99

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
86% 14% 36

San Diego Housing Commission (SDHC) 89% 11% 82

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
82% 18% 62

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 99% 1% 86

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 86% 14% 111

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 88% 12% 94

Tiểu bang California (CA) 90% 10% 1716

NCI-IDD 91% 9% 8121

Những người khác coi người đó là một thành viên 

của các nhóm, tổ chức hoặc cộng đồng mà người 

đó tham gia (nếu người đó tham gia các nhóm, tổ 

chức hoặc cộng đồng)

Có Không

CA
N = 1716
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Lựa chọn và ra quyết định 

Bảng 52. Đã chọn hoặc có một số ý kiến đóng góp trong việc lựa chọn nơi mình sinh 

sống nếu không sống cùng gia đình

Cho phép người trả lời thay thế trả lời câu hỏi này

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 68% 32% 117

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 87% 13% 182

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles 

(ELARC)
42% 58% 98

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman 

(FDLRC)
42% 58% 119

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 58% 42% 236

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 30% 70% 186

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 42% 58% 126

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 32% 68% 117

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 49% 51% 106

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 56% 44% 221

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
51% 49% 119

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 50% 50% 205

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 40% 60% 170

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 81% 19% 150

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 42% 58% 159

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
32% 68% 78

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 65% 35% 123

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
32% 68% 148

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 51% 49% 130

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 78% 22% 167

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 55% 45% 119

Tiểu bang California (CA) 52% 48% 3076

NCI-IDD 57% 43% 14383

Ai đã chọn nơi bạn sinh sống?

Người đó đã 

đưa ra lựa chọn

CA
N = 3076

Người đó có cùng ý 

kiến đóng góp

Người khác đưa 

ra lựa chọn
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Lựa chọn và ra quyết định 

Bảng 53. Đã chọn hoặc có một số ý kiến đóng góp trong việc lựa chọn người sống cùng 

nếu không sống cùng gia đình, hoặc đã chọn sống một mình

Cho phép người trả lời thay thế trả lời câu hỏi này

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 44% 56% 120

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 74% 25% 185

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 63% 37% 98

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman 

(FDLRC)
40% 60% 126

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 55% 45% 231

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 27% 73% 190

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 31% 69% 124

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 17% 83% 117

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 30% 70% 105

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 39% 61% 222

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
29% 71% 119

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 36% 84% 202

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 21% 79% 169

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 76% 24% 150

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 48% 52% 159

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
26% 74% 78

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 52% 48% 132

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
17% 83% 151

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 42% 58% 131

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 62% 38% 175

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 42% 58% 126

Tiểu bang California (CA) 40% 60% 3110

NCI-IDD 44% 56% 14534

Bạn có chọn những người sống cùng mình (hoặc 
chọn sống một mình) không?

Người đó đã 

đưa ra lựa chọn

CA
N = 3110

Người đó có cùng ý 

kiến đóng góp

Người khác đưa 

ra lựa chọn
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Lựa chọn và ra quyết định 

Bảng 54. Quyết định hoặc có người giúp quyết định lịch hàng ngày của mình
Cho phép người trả lời thay thế trả lời câu hỏi này

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 87% 13% 408

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 97% 3% 399

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 95% 5% 405

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 90% 10% 400

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 91% 9% 430

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 91% 9% 385

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 80% 20% 408

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 80% 20% 426

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 83% 17% 403

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 88% 13% 400

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
90% 10% 413

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 87% 13% 407

RCDC 89% 11% 403

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 90% 10% 407

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 81% 19% 407

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
85% 15% 408

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 89% 11% 413

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
83% 17% 415

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 78% 22% 396

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 83% 12% 411

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 88% 12% 401

Tiểu bang California (CA) 87% 13% 8545

NCI-IDD 86% 14% 30381

Quyết định hoặc có người giúp quyết định lịch 

trình hàng ngày của mình

Có Không

CA
N = 8545
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Lựa chọn và ra quyết định 

Bảng 55. Quyết định hoặc có người giúp quyết định cách sử dụng thời gian rảnh

Cho phép người trả lời thay thế trả lời câu hỏi này; câu hỏi này nhằm xác định ai là người quyết định cách người 

đó sử dụng thời gian khi không làm việc, không tham gia chương trình ban ngày hoặc không thực hiện các hoạt 

động thường nhật khác, có hoặc không có hỗ trợ.

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 96% 4% 406

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 98% 2% 400

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 97% 3% 405

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 94% 6% 401

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 97% 3% 422

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 95% 5% 390

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 92% 8% 408

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 89% 11% 427

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 91% 9% 400

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 96% 4% 398

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles (NLACRC) 93% 7% 409

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 94% 8% 404

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 95% 5% 403

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 96% 4% 404

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 89% 11% 405

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles (SCLARC) 91% 9% 408

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 92% 8% 411

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona (SGPRC) 94% 6% 415

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 88% 12% 399

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 93% 7% 405

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 94% 6% 398

Tiểu bang California (CA) 93% 7% 8518

NCI-IDD 93% 7% 30337

Quyết định hoặc có người giúp quyết định cách 

sử dụng thời gian rảnh

Có Không

CA
N = 8518
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Lựa chọn và ra quyết định 

Bảng 57. Đã chọn hoặc được hỗ trợ phần nào trong việc lựa chọn nơi mình làm việc 

(trong số những người có việc làm được trả lương trong cộng đồng)

Cho phép người trả lời thay thế trả lời câu hỏi này; số liệu được ghi nhận cho những trường hợp được xác 

định là có công việc trả lương tại cộng đồng dựa trên phần Thông tin nền.

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham 

gia (N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 90% 10% 70

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 96% 4% 25

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 100% 0% 45

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 87% 13% 45

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 92% 8% 75

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 86% 14% 57

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 96% 4% 57

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 83% 17% 46

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 78% 22% 37

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 88% 12% 89

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles (NLACRC) 84% 16% 51

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 88% 12% 49

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 85% 15% 53

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 94% 6% 84

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 87% 13% 53

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles (SCLARC) 85% 15% 52

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 85% 15% 53

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona (SGPRC) 83% 18% 40

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 89% 11% 64

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 89% 11% 37

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 81% 19% 80

Tiểu bang California (CA) 87% 13% 1162

NCI-IDD 89% 11% 4055

Đã chọn hoặc được hỗ trợ phần nào trong việc lựa chọn 

nơi mình làm việc (trong số những người có việc làm 

được trả lương trong cộng đồng)

Có Không

CA
N = 1162
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Lựa chọn và ra quyết định 

Bảng 60. Lựa chọn hoặc có người giúp quyết định mua gì hoặc có giới hạn về những gì được 

mua bằng tiền tiêu vặt của mình

Cho phép người trả lời thay thế trả lời câu hỏi này

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 92% 8% 400

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 97% 3% 397

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 90% 10% 397

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman 

(FDLRC)
95% 5% 362

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 95% 5% 421

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 93% 7% 363

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 91% 9% 399

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 89% 11% 406

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 85% 15% 388

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 89% 11% 393

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
92% 8% 404

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 91% 9% 386

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 93% 7% 378

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 95% 5% 385

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 87% 13% 394

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
90% 11% 460

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 92% 8% 376

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
86% 14% 406

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 84% 16% 370

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 90% 10% 383

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 92% 8% 397

Tiểu bang California (CA) 91% 9% 8205

NCI-IDD 89% 11% 29440

Lựa chọn hoặc có người giúp quyết định mua gì 

hoặc có giới hạn về những gì được mua bằng 

tiền tiêu vặt của mình

Có Không

CA
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Lựa chọn và ra quyết định 

Bảng 61. Đã chọn nhân viên hoặc biết rằng mình có thể yêu cầu đổi nhân viên

Cho phép người trả lời thay thế trả lời câu hỏi này

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 67% 33% 255

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 79% 21% 261

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 79% 21% 300

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman 

(FDLRC)
70% 30% 285

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 67% 33% 296

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 85% 15% 298

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 68% 32% 287

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 41% 59% 228

KFC 78% 22% 214

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 49% 51% 312

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
80% 20% 337

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 86% 14% 330

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 43% 57% 306

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 87% 13% 256

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 72% 23% 325

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
82% 13% 332

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 76% 24% 313

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
46% 54% 282

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 67% 33% 269

VWRC 65% 35% 284

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 69% 31% 277

Tiểu bang California (CA) 68% 32% 6047

NCI-EDD 63% 37% 24758

Đã chọn nhân viên hoặc biết rằng mình có thể 

yêu cầu đổi nhân viên

Có Không
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Lựa chọn và ra quyết định 

Có thể đổi người quản lý hồ sơ/điều phối viên dịch 

vụ nếu muốn

Có Không

CA
N = 7984

Bảng 62. Có thể đổi người quản lý hồ sơ/điều phối viên dịch vụ nếu muốn

Cho phép người trả lời thay thế trả lời câu hỏi này

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 74% 26% 398

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 68% 32% 384

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 62% 38% 384

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman 

(FDLRC)
70% 30% 367

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 67% 33% 403

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 62% 38% 360

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 70% 30% 383

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 76% 24% 405

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 75% 25% 366

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 74% 26% 378

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
80% 20% 380

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 73% 27% 374

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 65% 35% 380

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 72% 28% 376

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 72% 28% 389

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
67% 33% 393

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 81% 19% 375

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
65% 35% 385

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 57% 43% 364

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 79% 21% 374

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 67% 33% 366

Tiểu bang California (CA) 71% 29% 7984

NCI-IDD 74% 26% 28251
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Tham gia cộng đồng 

Bảng 63. Đã ra ngoài mua sắm ít nhất một lần trong tháng qua (ví dụ: hàng tạp hóa, 

quần áo)

Cho phép người trả lời thay thế trả lời câu hỏi này

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 89% 11% 410

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 95% 5% 403

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles 

(ELARC)
89% 11% 403

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman 

(FDLRC)
90% 10% 399

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 83% 17% 428

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 88% 12% 390

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 92% 8% 408

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 90% 10% 428

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 86% 14% 400

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 85% 15% 397

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
90% 10% 413

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 89% 11% 406

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 90% 10% 401

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 86% 14% 401

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 91% 9% 408

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
92% 8% 407

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 88% 12% 414

SGRRC 89% 11% 415

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 85% 15% 397

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 85% 15% 412

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 88% 12% 403

Tiểu bang California (CA) 89% 11% 8541

NCI-IDD 89% 11% 30126

Đã ra ngoài mua sắm ít nhất một lần trong tháng 

qua (ví dụ: hàng tạp hóa, quần áo)

Có Không

CA
N = 8541
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Tham gia cộng đồng 

Bảng 64. Đã ra ngoài để làm việc vặt ít nhất một lần trong tháng qua (ví dụ: đi ngân 

hàng, bưu điện, tiệm làm tóc hoặc tiệm cắt tóc nam)

Cho phép người trả lời thay thế trả lời câu hỏi này

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 86% 14% 410

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 95% 5% 402

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 74% 26% 401

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman 

(FDLRC)
77% 23% 396

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 83% 17% 417

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 80% 20% 376

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 84% 16% 405

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 82% 18% 422

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 81% 19% 391

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 82% 18% 392

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
77% 23% 412

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 84% 16% 400

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 76% 24% 401

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 86% 14% 397

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 79% 21% 404

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
87% 13% 406

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 68% 32% 409

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
67% 33% 410

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 80% 20% 389

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 80% 20% 406

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 76% 25% 400

Tiểu bang California (CA) 80% 20% 8446

NCI-IDD 84% 16% 29697

Đã ra ngoài để làm việc vặt ít nhất một lần trong 

tháng qua (ví dụ: đi ngân hàng, bưu điện, tiệm 

làm tóc hoặc tiệm cắt tóc nam)

Có Không

CA
N = 8446
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Tham gia cộng đồng 

Bảng 65. Đã ra ngoài để giải trí ít nhất một lần trong tháng qua (ví dụ: đi

xem phim hoặc xem kịch, tham dự hòa nhạc, sự kiện thể thao, hoặc đi khiêu vũ)

Cho phép người trả lời thay thế trả lời câu hỏi này

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 65% 35% 412

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 90% 10% 403

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 78% 22% 404

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman 

(FDLRC)
69% 31% 401

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 72% 28% 427

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 64% 36% 381

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 83% 17% 409

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 73% 27% 424

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 74% 26% 393

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 68% 32% 393

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
76% 24% 413

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 74% 26% 407

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 68% 32% 401

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 71% 29% 400

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 78% 22% 407

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
85% 15% 409

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 63% 37% 414

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
67% 33% 412

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 64% 36% 396

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 65% 35% 408

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 63% 32% 402

Tiểu bang California (CA) 72% 28% 8513

NCI-IDD 75% 25% 30038

Đã ra ngoài để giải trí ít nhất một lần trong tháng 
qua (ví dụ: đi xem phim hoặc xem kịch, tham dự 

hòa nhạc, sự kiện thể thao, hoặc đi khiêu vũ)

Có Không

CA
N = 8513
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Tham gia cộng đồng 
Bảng 66. Đã ra ngoài đến nhà hàng hoặc quán cà phê ít nhất một lần trong tháng qua

Cho phép người trả lời thay thế trả lời câu hỏi này

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 62% 18% 411

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 93% 7% 402

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 86% 14% 403

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman 

(FDLRC)
85% 15% 399

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 77% 23% 426

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 84% 16% 388

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 88% 12% 407

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 83% 17% 424

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 80% 20% 398

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 79% 21% 394

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
85% 15% 412

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 82% 16% 403

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 85% 15% 400

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 76% 24% 402

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 84% 16% 407

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
91% 9% 407

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 82% 18% 410

SGRRC 84% 16% 415

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 81% 19% 396

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 86% 14% 410

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 83% 17% 404

Tiểu bang California (CA) 84% 16% 8518

NCI-IDD 85% 15% 30114

Đã ra ngoài để giải trí ít nhất một lần trong tháng 

qua (ví dụ: đi xem phim hoặc xem kịch, tham dự 

hòa nhạc, sự kiện thể thao, hoặc đi khiêu vũ)

Có Không

CA
N = 8513

100%

80%

60%

40%

20%

0%

72%

28%



27

Tham gia cộng đồng 

Bảng 67. Đã tham gia các hoạt động tôn giáo hoặc thực hành tâm linh ít nhất một lần trong tháng
qua (ví dụ: nhà thờ, giáo đường Do Thái, buổi học giáo lý hoặc địa điểm thờ phụng khác)
Cho phép người trả lời thay thế trả lời câu hỏi này

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 36% 64% 407

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 50% 50% 401

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 42% 58% 402

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 39% 61% 399

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 29% 71% 426

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 32% 68% 389

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 34% 66% 409

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 37% 63% 428

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 42% 58% 400

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 30% 70% 394

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles (NLACRC) 40% 60% 410

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 38% 62% 402

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 44% 56% 402

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 26% 74% 405

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 37% 63% 404

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles (SCLARC) 43% 57% 406

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 39% 61% 414

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona (SGPRC) 39% 61% 416

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 43% 57% 394

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 40% 60% 405

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 35% 65% 404

Tiểu bang California (CA) 39% 61% 8517

NCl-IDD 39% 61% 29934

Đã tham gia các hoạt động tôn giáo hoặc thực 

hành tâm linh ít nhất một lần trong tháng qua 

(ví dụ: nhà thờ, giáo đường Do Thái, buổi học 

giáo lý hoặc địa điểm thờ phụng khác)

Có Không
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Tham gia cộng đồng 

Các nhóm, tổ chức hoặc cộng đồng mà người đó 

tham gia có cả những người không khuyết tật

Có Không

CA
N = 1683

Bảng 69. Các nhóm, tổ chức hoặc cộng đồng mà người đó tham gia có cả những 

người không khuyết tật

Cho phép người trả lời thay thế trả lời câu hỏi này

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham 

gia (N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 70% 30% 120

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 65% 35% 83

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 65% 35% 55

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 76% 24% 71

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 66% 34% 117

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 50% 50% 72

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 67% 33% 75

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 59% 41% 70

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 63% 37% 52

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 56% 44% 64

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
43% 57% 92

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 53% 47% 79

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 62% 33% 81

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 55% 45% 95

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 43% 57% 94

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
53% 47% 36

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 59% 41% 81

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona (SGPRC) 72% 28% 61

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 74% 26% 84

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 70% 30% 103

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 59% 41% 93

Tiểu bang California (CA) 61% 39% 1663

NCI-IDD 57% 43% 8005
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Các mối quan hệ

Có bạn bè không phải là nhân viên hoặc thành viên 

gia đình

Có Không

CA
N = 5390

Bảng 70. Có bạn bè không phải là nhân viên hoặc thành viên gia đình

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 78% 22% 276

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 53% 47% 301

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 76% 24% 261

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 74% 26% 274

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 79% 21% 313

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 68% 32% 219

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 67% 33% 235

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 71% 29% 249

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 77% 23% 257

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 75% 25% 257

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
71% 29% 245

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 75% 25% 241

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 67% 33% 229

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 77% 23% 299

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 76% 24% 212

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
67% 33% 224

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 72% 28% 234

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
81% 19% 232

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 77% 23% 274

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 67% 33% 267

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 78% 22% 291

Tiểu bang California (CA) 72% 28% 5390

NCI-IDD 76% 24% 17638
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Các mối quan hệ

Bảng 75. Có thể gặp và/hoặc nói chuyện với gia đình khi muốn (trong số những người 

không sống cùng gia đình)

Kết hợp các câu trả lời “Có” và “Có thể”.

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham 

gia (N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 88% 12% 97

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 78% 22% 133

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 90% 10% 51

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman 

(FDLRC)
89% 11% 81

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 83% 17% 183

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 81% 19% 84

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 73% 27% 70

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 75% 25% 64

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 93% 7% 61

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 79% 21% 145

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
84% 16% 77

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 91% 9% 115

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 77% 23% 88

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 87% 13% 143

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 93% 7% 83

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
84% 16% 43

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 90% 10% 82

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
74% 26% 68

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 88% 12% 100

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 74% 26% 97

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 86% 14% 76

Tiểu bang California (CA) 83% 17% 1941

NCI-IDD 84% 16% 8694

Có thể gặp và/hoặc nói chuyện với gia đình khi 

muốn (trong số những người không sống cùng 

gia đình)

Có Không

CA
N = 1941
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Các mối quan hệ

Bảng 76. Thường cảm thấy cô đơn

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 14% 86% 272

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 28% 72% 291

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 8% 92% 255

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman 

(FDLRC)
12% 88% 257

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 14% 86% 310

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 12% 88% 217

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 10% 90% 228

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 14% 86% 245

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 16% 84% 250

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 14% 86% 257

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
10% 90% 230

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 10% 90% 239

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 10% 90% 220

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 15% 85% 294

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 11% 89% 206

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
8% 92% 224

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 8% 92% 226

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
10% 90% 221

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 18% 82% 260

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 15% 85% 255

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 13% 87% 277

Tiểu bang California (CA) 13% 87% 5234

NCI-IDD 13% 87% 17157

Thường cảm thấy cô đơn

Có Không

CA
N = 5234
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Các mối quan hệ
Bảng 77. Có thể đi hẹn hò hoặc đã kết hôn hay đang sống với bạn đời

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 79% 21% 229

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 84% 16% 218

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 91% 9% 173

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 77% 23% 168

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 91% 9% 273

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 83% 17% 144

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 74% 26% 125

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 69% 32% 200

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 83% 17% 198

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 71% 29% 231

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
74% 26% 163

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 92% 8% 176

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 82% 18% 154

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 92% 8% 224

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 87% 13% 127

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
66% 34% 168

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 78% 22% 164

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
82% 18% 155

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 83% 17% 205

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 72% 28% 208

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 80% 20% 193

Tiểu bang California (CA) 79% 21% 3896

NCI-IDD 78% 22% 13225

Có thể đi hẹn hò hoặc đã kết hôn hay đang 
sống với bạn đời

Có Không

CA
N = 3896
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Bảng 78. Thích nhà hoặc nơi sinh sống

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 87% 13% 295

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 92% 8% 315

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 93% 8% 280

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 85% 15% 279

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 84% 16% 335

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 90% 10% 232

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 92% 8% 256

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 95% 5% 266

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 91% 9% 271

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 87% 13% 271

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
89% 11% 266

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 91% 9% 250

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 94% 6% 247

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 86% 14% 309

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 90% 10% 223

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
87% 13% 233

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 90% 10% 253

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
93% 7% 251

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 94% 6% 299

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 93% 7% 289

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 88% 12% 307

Tiểu bang California (CA) 91% 9% 5734

NCI-IDD 90% 10% 18199

Thích nhà hoặc nơi sinh sống

Có Không

CA
N = 5734
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Bảng 79. Muốn sống ở một nơi khác

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 32% 68% 284

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 43% 57% 300

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 19% 81% 263

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 31% 69% 263

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 34% 66% 329

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 25% 75% 215

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 35% 65% 243

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 24% 76% 255

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 41% 59% 247

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 33% 67% 265

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
24% 76% 255

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 26% 74% 235

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 17% 83% 229

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 35% 65% 297

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 32% 68% 206

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
31% 69% 233

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 29% 71% 242

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
18% 82% 244

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 32% 68% 275

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 24% 76% 274

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 29% 71% 291

Tiểu bang California (CA) 29% 71% 5445

NCI-IDD 28% 72% 17578

Muốn sống ở một nơi khác

Có Không

CA
N = 5445 
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Bảng 80. Có đủ những việc mình thích làm ở nhà

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 80% 20% 274

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 80% 20% 300

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 90% 10% 251

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 82% 10% 261

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 83% 17% 307

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 82% 18% 212

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 69% 31% 229

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 90% 10% 242

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 86% 14% 245

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 83% 17% 258

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
84% 16% 241

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 82% 18% 239

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 80% 20% 222

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 84% 16% 296

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 79% 21% 208

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
58% 42% 221

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 82% 18% 234

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
79% 21% 230

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 84% 16% 257

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 84% 16% 257

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 83% 17% 279

Tiểu bang California (CA) 81% 19% 5263

NCI-IDD 84% 16% 17336

Có đủ những việc mình thích làm ở nhà

Có Không

CA
N = 5263
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Bảng 81. Thích việc làm được trả lương trong cộng đồng (nếu đang làm một công 

việc được trả lương trong cộng đồng)
Dựa trên những người được xác định là có việc làm được trả lương trong cộng đồng (từ phần Thông tin nền)

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham 

gia (N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 79% 21% 78

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 86% 14% 29

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 92% 8% 50

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 84% 16% 45

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 84% 16% 77

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 88% 12% 60

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 89% 11% 57

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 91% 9% 55

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 89% 11% 36

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 90% 10% 88

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles (NLACRC) 89% 11% 53

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 82% 18% 50

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 92% 8% 53

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 95% 5% 85

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 89% 11% 55

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles (SCLARC) 91% 9% 54

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 82% 18% 55

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona (SGPRC) 95% 5% 42

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 93% 7% 69

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 92% 8% 39

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 87% 13% 79

Tiểu bang California (CA) 88% 12% 1209

NCI-IDD 90% 10% 3624

Thích việc làm được trả lương trong cộng đồng 
(nếu đang làm một công việc được trả lương 

trong cộng đồng)

Có Không

CA
N = 1209
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Bảng 85. Muốn đi lễ tôn giáo hoặc thực hành nghi thức tâm linh nhiều hơn, ít hơn 

hoặc như tháng trước
Cho phép người trả lời thay thế trả lời câu hỏi này

Trung tâm khu vực
Nhiều 

hơn
Ít hơn

Như tháng 

trước

Số người 

tham gia (N)

ACSC 28% 6% 66% 394

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 29% 3% 68% 393

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 15% 2% 83% 389

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 17% 2% 81% 370

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 17% 2% 81% 422

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 15% 2% 83% 374

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 17% 3% 80% 396

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 20% 7% 72% 407

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 29% 6% 65% 360

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 16% 2% 82% 385

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
13% 3% 84% 398

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 22% 7% 71% 371

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 15% 2% 83% 393

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 18% 3% 79% 394

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 27% 5% 68% 366

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
17% 5% 79% 397

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 20% 3% 77% 379

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona (SGPRC) 15% 3% 83% 405

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 24% 6% 70% 371

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 26% 4% 70% 373

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 28% 1% 71% 373

Tiểu bang California (CA) 21% 4% 75% 8110

NCI-IDD 21% 3% 76% 28554

Muốn đi lễ tôn giáo hoặc thực hành nghi thức 

tâm linh nhiều hơn, ít hơn hoặc như tháng 

trước

Nhiều hơn Như tháng trước

CA
N = 8110

Ít hơn
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Bảng 91. Sử dụng phương án hỗ trợ tự định hướng
Thông tin có thể được lấy từ hồ sơ của tiểu bang

Trung tâm khu vực Có Không
Số người 

tham gia (N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 13% 87% 414

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 7% 93% 405

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles 

(ELARC)
6% 94% 410

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman 

(FDLRC)
6% 94% 402

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 7% 93% 431

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 3% 97% 392

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 9% 91% 410

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 7% 93% 428

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 4% 96% 405

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 1% 99% 400

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
7% 93% 415

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 6% 94% 409

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 10% 90% 406

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 2% 98% 410

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 8% 92% 409

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
6% 94% 409

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 14% 86% 416

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
5% 95% 417

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 3% 97% 401

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 5% 95% 415

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 6% 94% 407

Tiểu bang California (CA) 7% 93% 8611

NCI-IDD 19% 81% 27890

Người này hiện có đang sử dụng phương án 
hỗ trợ tự định hướng không?

Có Không
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N = 8611
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Ai đưa ra quyết định về các dịch vụ tự định 

hướng?

Người đó chủ 
yếu đưa ra 
quyết định.

Người đó có ý 
kiến đóng góp 

và gia đình/bạn 
bè hỗ trợ

Gia đình/bạn bè đưa 

ra quyết định, người 

đó không có ý kiến 

đóng góp

Người quản lý hồ 
sơ/điều phối viên 

dịch vụ hoặc chuyên 
gia khác do tiểu 
bang tuyển dụng

CA
N = 533

Bảng 92. Những người đưa ra quyết định hoặc có ý kiến đóng góp trong việc ra quyết

định về các dịch vụ tự định hướng

Khu vực

Trung tâm

Người đó

chủ yếu 

đưa ra 

quyết định

Người đó có 

ý kiến đóng 

góp và gia 

đình/bạn bè 

hỗ trợ

Gia đình/bạn bè 

đưa ra quyết 

định, người đó 

không có ý kiến 

đóng góp

Người quản lý 

hồ sơ/điều phối 

viên dịch vụ 

hoặc chuyên gia 

khác do tiểu 

bang tuyển 

dụng

Số người 

tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC)
25% 51% 22% 2% 55

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC)
21% 63% 17% 0% 24

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC)
10% 71% 19% 0% 21

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC)
17% 42% 42% 0% 24

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC)
37% 27% 30% 7% 30

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC)
không áp 

dụng

không áp 

dụng

không áp dụng không áp dụng không áp 

dụng

Trung tâm khu vực Harbor (HRC)
22% 19% 56% 3% 36

Trung tâm khu vực Inland (IRC)
19% 52% 29% 0% 31

Trung tâm khu vực Kern (KRC)
không áp 

dụng

không áp 

dụng

không áp dụng không áp dụng không áp 

dụng

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC)
không áp 

dụng

không áp 

dụng

không áp dụng không áp dụng không áp 

dụng

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)

14% 43% 43% 0% 28

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB)
16% 32% 48% 4% 25

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC)
15% 51% 33% 0% 39

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC)
không áp 

dụng

không áp 

dụng

không áp dụng không áp dụng không áp 

dụng

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC)
0% 47% 53% 0% 30

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)

28% 56% 12% 4% 25

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC)
22% 55% 24% 0% 51

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona (SGPRC)
không áp 

dụng

không áp 

dụng

không áp dụng không áp dụng không áp 

dụng

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC)
không áp 

dụng

không áp 

dụng

không áp dụng không áp dụng không áp 

dụng

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC)
không áp 

dụng

không áp 

dụng

không áp dụng không áp dụng không áp 

dụng

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 9% 74% 17% 0% 23

Tiểu bang California (CA) 19% 49% 30% 1% 533

NCI-IDD 16% 41% 40% 4% 3453

Dữ liệu hiển thị bị ẩn (tức là được hiển thị dưới dạng không áp dụng) đối với các Trung tâm khu vực sau đây có số lượng câu trả lời thấp (n<20): 

GGRC, KRC, NBRC, RCRC, SGPRC, TCRC, VMRC. Các câu trả lời này vẫn được giữ lại khi tính trung bình có trọng số.
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Bảng 93. Có thể thay đổi ngân sách cá nhân/các dịch vụ nếu cần

Cho phép người trả lời thay thế trả lời câu hỏi này

Trung tâm khu vực Có Không
Ở mức trung 

gian

Số người 

tham gia (N)

Trung tâm khu vực Alta California 

(ACRC)
89% 6% 4% 47

Trung tâm khu vực Central Valley 

(CVRC)
95% 0% 5% 22

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles 

(ELARC)
85% 10% 5% 20

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman 

(FDLRC)
86% 5% 9% 22

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 100% 0% 0% 24

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 88% 3% 9% 33

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 91% 0% 9% 23

Trung tâm khu vực Kern (KRC) không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los 

Angeles (NLACRC)
86% 7% 7% 28

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 83% 0% 17% 23

Trung tâm khu vực Quận Orange 

(RCOC)
97% 0% 3% 37

Trung tâm khu vực Redwood Coast 

(RCRC)
không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 82% 4% 14% 28

Trung tâm khu vực Nam Trung Los 

Angeles (SCLARC)
92% 0% 8% 24

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 93% 5% 2% 44

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực Valley Mountain 

(VMRC)
không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 100% 0% 0% 22

Tiểu bang California (CA) 91% 3% 7% 471

NCI-IDD 90% 2% 8% 2984

Dữ liệu hiển thị bị ẩn (tức là được hiển thị dưới dạng không áp dụng) đối với các Trung tâm khu vực sau đây có số lượng câu trả lời thấp 

(n<20): GGRC, KRC, NBRC, RCRC, SGPRC, TCRC, VMRC. Các câu trả lời này vẫn được giữ lại khi tính trung bình có trọng số.

Bạn có thể thay đổi các dịch vụ và hỗ trợ mà mình tự 
định hướng nếu cần không?

Có Không

CA
N = 471 
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Tự định hướng

Bảng 94. Có đủ sự hỗ trợ để quyết định cách tự định hướng các dịch vụ

Cho phép người trả lời thay thế trả lời câu hỏi này

Trung tâm khu vực Có Không Ở mức trung gian
Số người tham gia 

(N)
Trung tâm khu vực Alta 

California (ACRC)
81% 2% 17% 47

Trung tâm khu vực Central 

Valley (CVRC)
91% 5% 5% 22

Trung tâm khu vực Đông Los 

Angeles (ELARC)
75% 15% 10% 20

Trung tâm khu vực Frank D. 

Lanterman (FDLRC)
91% 9% 0% 22

Trung tâm khu vực Viễn Bắc 

(FNRC)
92% 4% 4% 24

Trung tâm khu vực Golden 

Gate (GGRC)
không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực Harbor 

(HRC)
85% 9% 6% 33

Trung tâm khu vực Inland 

(IRC)
83% 13% 4% 24

Trung tâm khu vực Kern 

(KRC)
không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực North Bay 

(NBRC)
không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực Bắc Quận 

Los Angeles (NLACRC)
82% 4% 14% 28

Trung tâm khu vực East Bay 

(RCEB)
87% 9% 4% 23

Trung tâm khu vực Quận 

Orange (RCOC)
76% 3% 21% 38

Trung tâm khu vực Redwood 

Coast (RCRC)
không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực San 

Andreas (SARC)
86% 11% 4% 28

Trung tâm khu vực Nam 

Trung Los Angeles 

(SCLARC)
92% 4% 4% 24

Trung tâm khu vực San 

Diego (SDRC)
75% 14% 11% 44

Trung tâm khu vực San 

Gabriel/Pomona (SGPRC)
không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực Ba Quận 

(TCRC)
không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực Valley 

Mountain (VMRC)
không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực Westside 

(WRC)
95% 0% 5% 22

Tiểu bang California 

(CA)
82% 7% 10% 473

NCI-IDD 86% 5% 8% 2988

Dữ liệu hiển thị bị ẩn (tức là được hiển thị dưới dạng không áp dụng) đối với các Trung tâm khu vực sau đây có số lượng câu trả lời 

thấp (n<20): GGRC, KRC, NBRC, RCRC, SGPRC, TCRC, VMRC. Các câu trả lời này vẫn được giữ lại khi tính trung bình có trọng số.

Bạn có đủ sự hỗ trợ để quyết định cách tự định 

hướng các dịch vụ của mình không?

Có Không

CA
N = 473
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Tự định hướng

Bảng 96. Các dịch vụ và hỗ trợ mà người đó muốn tự định hướng luôn có sẵn. Điều này

bao gồm, chẳng hạn như, có các dịch vụ mà người đó mong muốn vào thời điểm họ cần

và có đủ nhân viên để tuyển dụng.
Cho phép người trả lời thay thế trả lời câu hỏi này

Trung tâm khu vực Có Không Đôi khi
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta 

California (ACRC)
63% 13% 24% 46

Trung tâm khu vực Central 

Valley (CVRC)
73% 5% 23% 22

Trung tâm khu vực Đông Los 

Angeles (ELARC)
65% 15% 20% 20

Trung tâm khu vực Frank D. 

Lanterman (FDLRC)
48% 14% 38% 21

FNRG 67% 25% 8% 24

Trung tâm khu vực Golden 

Gate (GGRC)
không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực Harbor 

(HRC)
48% 27% 24% 33

Trung tâm khu vực Inland 

(IRC)
58% 29% 13% 24

Trung tâm khu vực Kern 

(KRC)
không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực North Bay 

(NBRC)
không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực Bắc Quận 

Los Angeles (NLACRC)
43% 32% 25% 28

Trung tâm khu vực East Bay 

(RCEB)
35% 30% 35% 23

Trung tâm khu vực Quận 

Orange (RCOC)
58% 13% 29% 38

Trung tâm khu vực Redwood 

Coast (RCRC)
không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực San 

Andreas (SARC)
39% 18% 43% 28

Trung tâm khu vực Nam Trung 

Los Angeles (SCLARC)
75% 8% 17% 24

Trung tâm khu vực San Diego 

(SDRC)
39% 27% 34% 44

Trung tâm khu vực San 

Gabriel/Pomona (SGPRC)
không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực Ba Quận 

(TCRC)
không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực Valley 

Mountain (VMRC)
không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực Westside 

(WRC)
77% 5% 18% 22

Tiểu bang California 

(CA)
54% 19% 26% 472

NCI-IDD 64% 17% 19% 2984

Dữ liệu hiển thị bị ẩn (tức là được hiển thị dưới dạng không áp dụng) đối với các Trung tâm khu vực sau đây có số lượng câu trả lời thấp 

(n<20): GGRC, KRC, NBRC, RCRC, SGPRC, TCRC, VMRC. Các câu trả lời này vẫn được giữ lại khi tính trung bình có trọng số.

Các dịch vụ và hỗ trợ mà bạn muốn tự định 

hướng có luôn sẵn có không?

Có Không

CA
N = 472
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Tự định hướng
Bảng 97. Nhận thông tin về ngân sách và dịch vụ từ dịch vụ quản lý tài chính (FMS)
Cho phép người trả lời thay thế trả lời câu hỏi này

Trung tâm khu vực Có Không Đôi khi
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California 

(ACRC)
86% 7% 7% 42

Trung tâm khu vực Central Valley 

(CVRC)
91% 0% 9% 22

Trung tâm khu vực Đông Los 

Angeles (ELARC)
90% 10% 0% 20

Trung tâm khu vực Frank D. 

Lanterman (FDLRC)
95% 5% 0% 22

Trung tâm khu vực Viễn Bắc 

(FNRC)
83% 8% 8% 24

Trung tâm khu vực Golden Gate 

(GGRC)
không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 88% 9% 3% 33

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 92% 8% 0% 24

Trung tâm khu vực Kern (KRC) không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực North Bay 

(NBRC)
không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los 

Angeles (NLACRC)
82% 18% 0% 28

Trung tâm khu vực East Bay 

(RCEB)
65% 25% 10% 20

Trung tâm khu vực Quận Orange 

(RCOC)
92% 3% 5% 37

Trung tâm khu vực Redwood 

Coast (RCRC)
không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực San Andreas 

(SARC)
79% 14% 7% 28

Trung tâm khu vực South Central 

Los Angeles (SCLARC)
96% 4% 0% 24

Trung tâm khu vực San Diego 

(SDRC)
86% 9% 5% 43

Trung tâm khu vực San 

Gabriel/Pomona (SGPRC)
không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực Ba Quận 

(TCRC)
không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực Valley 

Mountain (VMRC)
không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực Westside 

(WRC)
82% 5% 14% 22

Tiểu bang California (CA) 86% 9% 5% 462

NCI-IDD 85% 10% 5% 2914

Dữ liệu hiển thị bị ẩn (tức là được hiển thị dưới dạng không áp dụng) đối với các Trung tâm khu vực sau đây có số lượng câu trả lời thấp

(n<20): GGRC, KRC, NBRC, RCRC, SGPRC, TCRC, VMRC. Các câu trả lời này vẫn được giữ lại khi tính trung bình có trọng số.

Bạn có nhận được thông tin về ngân sách và dịch 

vụ của mình từ dịch vụ quản lý tài chính (FMS) 

không?

Có Không

CA
N = 452
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Tự định hướng
Bảng 98. Thông tin từ FMS dễ hiểu
Cho phép người trả lời thay thế trả lời câu hỏi này

Khu vực

Trung tâm

Có, có thể tự 

hiểu dễ

dàng

Không, khó hiểu và 

không nhận được sự 

trợ giúp để hiểu

Một số thông tin dễ 

hiểu hoặc có thể hiểu 

được nhờ sự trợ giúp 

của người khác

Số người tham 

gia (N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 55% 10% 35% 31

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 40% 0% 60% 20

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 75% 0% 25% 20

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 90% 0% 10% 20

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 64% 14% 21% 28

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 91% 5% 5% 22

Trung tâm khu vực Kern (KRC) không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
64% 14% 23% 22

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 79% 0% 21% 34

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 64% 9% 27% 22

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
65% 0% 35% 23

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 53% 22% 25% 36

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona (SGPRC) không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Trung tâm khu vực Westside (WRC) không áp dụng không áp dụng không áp dụng không áp dụng

Tiểu bang California (CA) 65% 8% 27% 379

NCI-IDD 68% 7% 25% 2301

Dữ liệu hiển thị bị ẩn (tức là được hiển thị dưới dạng không áp dụng) đối với các Trung tâm khu vực sau đây có số lượng câu trả lời thấp (n<20):

ELARC, GGRC, KRC, NBRC, RCEB, RCRC, SGPRC, TCRC, VMRC. Các câu trả lời này vẫn được giữ lại khi tính trung bình có trọng số.

Thông tin bạn nhận được từ FMS có dễ hiểu 

không?

Có, có thể tự hiểu 

dễ dàng

Không, khó

hiểu và không 

nhận được sự 

trợ giúp để hiểu

Một số thông tin
dễ hiểu hoặc có thể hiểu 
được nhờ sự trợ giúp 

của người khác
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Điều phối dịch vụ

Bảng 101. Đã gặp hoặc nói chuyện với người quản lý hồ sơ/điều phối viên dịch vụ

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 89% 11% 265

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 86% 14% 301

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 91% 9% 242

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 85% 15% 251

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 93% 7% 307

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 89% 11% 206

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 96% 4% 229

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 83% 17% 240

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 83% 17% 245

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 90% 10% 254

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
83% 17% 226

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 90% 10% 237

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 90% 10% 215

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 85% 15% 296

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 91% 9% 200

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
89% 11% 218

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 90% 10% 207

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona (SGPRC) 81% 19% 212

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 86% 14% 257

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 88% 12% 243

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 90% 10% 268

Tiểu bang California (CA) 88% 12% 5119

NCI-IDD 93% 7% 16961

Đã gặp hoặc nói chuyện với người quản lý hồ 
sơ/điều phối viên dịch vụ

Có Không
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Điều phối dịch vụ

Bảng 102. Người quản lý hồ sơ/điều phối viên dịch vụ biết điều gì quan trọng đối với người đó
Trung tâm khu vực Có Không

Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 84% 16% 220

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 91% 9% 252

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 80% 20% 208

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 82% 18% 197

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 86% 14% 274

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 80% 20% 164

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 87% 13% 215

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 90% 10% 191

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 86% 14% 191

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 85% 15% 223

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
84% 16% 172

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 87% 13% 201

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 81% 19% 177

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 85% 15% 235

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 85% 15% 175

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
83% 17% 191

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 85% 15% 173

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona (SGPRC) 81% 19% 157

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 90% 10% 204

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 86% 14% 202

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 86% 14% 218

Tiểu bang California (CA) 85% 15% 4240

NCI-IDD 90% 10% 14932

Người quản lý hồ sơ/điều phối viên dịch vụ biết 
điều gì quan trọng đối với người đó

Có Không
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Điều phối dịch vụ

Có thể liên hệ với người quản lý hồ sơ/điều phối 
viên dịch vụ khi muốn

Có Không

CA
N = 4210

Bảng 103. Có thể liên hệ với người quản lý hồ sơ/điều phối viên dịch vụ khi muốn

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 80% 20% 223

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 83% 17% 247

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 77% 23% 213

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 76% 24% 191

FHRC 83% 17% 277

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 74% 26% 166

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 85% 15% 209

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 85% 15% 186

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 87% 13% 186

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 68% 32% 225

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
83% 17% 178

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 66% 34% 197

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 82% 18% 176

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 83% 17% 241

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 65% 35% 169

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
77% 23% 190

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 79% 21% 174

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
84% 16% 155

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 79% 21% 202

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 86% 14% 195

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 83% 17% 210

Tiểu bang California (CA) 80% 20% 4210

NCI-IDD 85% 15% 14817
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Điều phối dịch vụ

Bảng 105. Đã tham dự cuộc họp IPP gần nhất hoặc có cơ hội tham dự nhưng đã chọn 

không tham dự

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 98% 2% 258

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 99% 1% 270

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 95% 5% 217

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 96% 4% 186

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 99% 1% 291

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 94% 6% 180

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 99% 1% 223

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 93% 7% 218

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 97% 3% 229

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 94% 6% 234

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
96% 4% 206

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 99% 1% 222

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 97% 3% 195

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 96% 4% 267

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 99% 1% 188

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
95% 5% 205

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 97% 3% 186

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona (SGPRC) 99% 1% 183

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 97% 3% 230

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 97% 3% 235

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 94% 6% 240

Tiểu bang California (CA) 97% 3% 4663

NCI-IDD 97% 3% 15787

Đã tham dự cuộc họp IPP gần nhất hoặc có cơ 
hội tham dự nhưng đã chọn không tham dự

Có Không
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N = 4663
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Điều phối dịch vụ

IPP bao gồm những điều quan trọng đối với người đó

Có Không

CA
N = 3586

Bảng 110. IPP bao gồm những điều quan trọng đối với người đó

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham 

gia (N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 93% 7% 207

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 82% 18% 244

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 92% 8% 163

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 89% 11% 132

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 94% 6% 244

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 93% 7% 134

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 94% 6% 179

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 92% 8% 166

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 96% 4% 157

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 94% 6% 172

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles (NLACRC) 92% 8% 173

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 91% 9% 174

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 84% 16% 123

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 93% 7% 219

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 90% 10% 139

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles (SCLARC) 90% 10% 165

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 92% 8% 145

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona (SGPRC) 87% 13% 134

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 92% 8% 158

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 93% 7% 198

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 92% 8% 160

Tiểu bang California (CA) 91% 9% 3556

NCUDD 94% 6% 13237
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Lực lượng lao động

Nhân viên tôn trọng văn hóa của người đó

Có Không

CA
N = 2510

Bảng 112. Nhân viên tôn trọng văn hóa của người đó

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham 

gia (N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 95% 5% 95

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 96% 4% 186

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 99% 1% 166

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 99% 1% 118

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 96% 4% 158

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 98% 2% 94

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 98% 2% 62

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 99% 1% 82

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 99% 1% 110

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) * 92% 8% 110

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles (NLACRC) 98% 2% 115

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) * 97% 3% 91

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 97% 3% 117

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 96% 4% 138

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 91% 9% 97

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles (SCLARC) 100% 0% 93

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 95% 5% 157

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona (SGPRC) 98% 2% 97

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 99% 1% 151

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 95% 5% 127

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 95% 5% 146

Tiểu bang California (CA) 97% 3% 2510

NCI-IDD 94% 6% 9611

Ghi chú bảng: Dấu hoa thị (*) cho biết có hơn 25% câu trả lời bị thiếu hoặc “không biết”.
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Lực lượng lao động

Bảng 113. Nhân viên đối xử tôn trọng với người đó

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham 

gia (N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 96% 4% 96

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 95% 5% 189

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 98% 2% 172

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 93% 7% 122

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 95% 5% 157

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 97% 3% 97

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 98% 2% 63

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 99% 1% 82

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 96% 4% 111

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) * 87% 13% 112

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles (NLACRC) 95% 5% 122

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB)* 96% 4% 91

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 95% 5% 120

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 95% 5% 139

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 89% 11% 98

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles (SCLARC) 99% 1% 93

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 96% 4% 160

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona (SGPRC) 98% 2% 109

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 97% 3% 155

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 95% 5% 129

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 92% 8% 151

Tiểu bang California (CA) 95% 5% 2568

NCI-IDD 92% 8% 9903

Ghi chú bảng: Dấu hoa thị (*) cho biết có hơn 25% câu trả lời bị thiếu hoặc “không biết”.

Nhân viên đối xử tôn trọng với người đó

Có Không

CA
N = 2568
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Lực lượng lao động

Bảng 114. Người đó có thể nói chuyện hoặc giao tiếp với nhân viên bằng ngôn ngữ ưa 

thích của họ

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham 

gia (N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 99% 1% 96

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 94% 6% 190

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 99% 1% 171

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 97% 3% 121

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 100% 0% 159

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 91% 9% 98

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 100% 0% 63

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 96% 4% 82

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 96% 4% 111

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) * 88% 13% 112

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles (NLACRC) 98% 2% 122

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) * 89% 11% 94

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 93% 7% 120

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 98% 2% 138

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 96% 4% 97

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles (SCLARC) 99% 1% 93

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 97% 3% 159

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona (SGPRC) 99% 1% 109

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 98% 2% 155

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 96% 4% 129

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 96% 4% 150

Tiểu bang California (CA) 96% 4% 2569

NCI-IDD 96% 4% 9827

Ghi chú bảng: Dấu hoa thị (*) cho biết có hơn 25% câu trả lời bị thiếu hoặc “không biết”.

Người đó có thể nói chuyện hoặc giao tiếp với 
nhân viên bằng ngôn ngữ ưa thích của họ

Có Không
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Lực lượng lao động

Bảng 116. Khi ở trong cộng đồng, nhân viên hỗ trợ người đó theo cách họ mong muốn

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham 

gia (N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 90% 10% 91

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 89% 11% 183

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 96% 4% 164

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 97% 3% 115

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 93% 7% 155

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 90% 10% 90

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 92% 8% 62

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 96% 4% 79

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 99% 1% 108

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) * 85% 15% 110

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
96% 4% 116

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) * 90% 10% 92

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 97% 3% 117

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 93% 7% 140

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 81% 19% 97

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
91% 9% 93

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 90% 10% 149

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona (SGPRC) 94% 6% 102

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 93% 7% 151

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 88% 12% 123

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 88% 12% 145

Tiểu bang California (CA) 92% 8% 2482

NCI-IDD 91% 9% 9594

Ghi chú bảng: Dấu hoa thị (*) cho biết có hơn 25% câu trả lời bị thiếu hoặc “không biết”.

Khi ở trong cộng đồng, nhân viên hỗ trợ người đó 
theo cách họ mong muốn

Có Không

CA
N = 2482
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Lực lượng lao động

Bảng 117. Nhân viên đến và đi đúng giờ

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham 

gia (N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 87% 13% 90

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 74% 26% 132

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 89% 11% 159

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 92% 8% 119

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 92% 8% 157

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 88% 12% 82

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 92% 8% 60

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 95% 5% 77

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 95% 5% 103

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) * 93% 7% 109

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
95% 5% 116

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) * 92% 8% 86

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 88% 12% 116

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 93% 7% 132

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 86% 14% 92

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
94% 6% 93

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 86% 14% 143

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona (SGPRC) 94% 6% 100

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 96% 4% 148

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 83% 17% 109

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 87% 13% 142

Tiểu bang California (CA) 89% 11% 2365

NCI-IDD 89% 11% 9067

Ghi chú bảng: Dấu hoa thị (*) cho biết có hơn 25% câu trả lời bị thiếu hoặc “không biết”.

Nhân viên đến và đi đúng giờ

Có Không
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N = 2365

100%

80%

60%

40%

20%

0%

89%

11%



55

Lực lượng lao động

Bảng 118. Nhân viên của người đó thay đổi quá thường xuyên
Kết hợp các câu trả lời “Có, nhân viên thay đổi quá thường xuyên” và “Đôi khi hoặc một số nhân viên”.

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham 

gia (N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 38% 62% 91

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 73% 27% 156

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 20% 80% 161

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman 

(FDLRC)
34% 66% 117

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 53% 47% 157

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 46% 54% 83

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 24% 76% 58

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 30% 70% 77

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 39% 61% 108

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) * 28% 72% 111

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
32% 68% 112

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) * 39% 61% 92

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 25% 75% 111

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 47% 53% 135

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 55% 45% 93

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
35% 65% 92

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 43% 57% 139

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
42% 58% 100

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 35% 65% 144

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 43% 58% 120

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 31% 69% 144

Tiểu bang California (CA) 40% 60% 2401

NCI-IDD 40% 60% 9440

Ghi chú bảng: Dấu hoa thị (*) cho biết có hơn 25% câu trả lời bị thiếu hoặc “không biết”.

Nhân viên của người đó thay đổi quá 

thường xuyên?

Có Không
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Lực lượng lao động

Bảng 119. Nhân viên được đào tạo phù hợp để đáp ứng nhu cầu của người đó
Cho phép người trả lời thay thế (không phải là nhân viên) trả lời câu hỏi này

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 83% 17% 212

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 93% 7% 215

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles 

(ELARC)
89% 11% 251

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman 

(FDLRC)
91% 9% 237

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 91% 9% 225

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 87% 13% 186

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 95% 5% 230

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 91% 9% 175

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 90% 10% 167

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 90% 10% 215

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
82% 18% 294

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 84% 16% 224

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 92% 8% 241

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 89% 11% 213

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 86% 14% 236

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
94% 6% 295

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 85% 15% 240

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
92% 8% 192

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 88% 12% 230

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 88% 12% 206

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 88% 12% 215

Tiểu bang California (CA) 89% 11% 4699

NCI-IDD 89% 11% 19747

Nhân viên được đào tạo phù hợp để đáp ứng 

nhu cầu của người đó

Có Không

CA
N = 4699 

100%

80%

60%

40%

20%

0%

89%

11%



57

Khả năng tiếp cận

Bảng 120. Có thể đến những nơi mình muốn khi muốn ra khỏi nhà để làm điều gì đó, 

chẳng hạn như gặp bạn bè, giải trí hoặc tham gia hoạt động vui chơi

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 83% 17% 271

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 77% 23% 299

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 84% 16% 252

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman 

(FDLRC)
85% 15% 260

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 83% 17% 308

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 82% 18% 207

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 90% 10% 231

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 85% 15% 247

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 81% 19% 239

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 83% 17% 256

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
84% 16% 238

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 85% 15% 240

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 88% 12% 221

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 84% 16% 298

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 81% 19% 212

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
83% 17% 223

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 71% 29% 232

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
87% 13% 228

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 82% 18% 262

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 77% 23% 256

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 90% 10% 285

Tiểu bang California (CA) 83% 17% 5265

NCI-IDD 82% 18% 17313

Có thể đến những nơi mình muốn khi muốn ra 
khỏi nhà để làm điều gì đó, chẳng hạn như gặp 

bạn bè, giải trí hoặc tham gia hoạt động vui chơi

Có Không
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Khả năng tiếp cận
Bảng 121. Có cách để đi đến những nơi cần đến (như nơi làm việc, các cuộc hẹn, v.v.)

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 94% 6% 271

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 84% 16% 295

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 91% 9% 250

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 94% 6% 258

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 94% 6% 311

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 91% 9% 207

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 98% 2% 231

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 94% 6% 246

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 95% 5% 244

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 95% 5% 257

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
92% 8% 237

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 95% 5% 239

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 96% 4% 226

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 91% 9% 298

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 97% 3% 211

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
94% 6% 224

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 89% 11% 238

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
97% 3% 232

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 94% 6% 262

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 94% 6% 261

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 98% 2% 287

Tiểu bang California (CA) 93% 7% 5285

NCI-IDD 94% 6% 17403

Có cách để đi đến những nơi cần đến (như nơi 
làm việc, các cuộc hẹn, v.v.)

Có Không
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N = 5285
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Khả năng tiếp cận

Bảng 123. Internet ở nhà luôn hoạt động
Cho phép người trả lời thay thế trả lời câu hỏi này

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 89% 11% 341

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 78% 22% 325

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 86% 14% 332

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman 

(FDLRC)
83% 17% 338

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 84% 16% 327

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 88% 12% 270

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 89% 11% 334

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 92% 8% 319

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 92% 8% 313

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 92% 8% 335

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
95% 5% 350

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 89% 11% 309

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 91% 9% 321

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 85% 15% 314

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 91% 9% 332

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
83% 17% 347

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 88% 12% 310

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
93% 7% 282

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 85% 15% 327

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 88% 12% 325

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 87% 13% 343

Tiểu bang California (CA) 88% 12% 6794

NCI-IDD 89% 11% 22007

Internet ở nhà luôn hoạt động

Có Không

CA
N = 6794 
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Khả năng tiếp cận
Bảng 134a. Các dịch vụ bổ sung cần thiết
Các danh mục không loại trừ lẫn nhau; do đó, N không được hiển thị. Cho phép người trả lời thay thế trả lời câu 

hỏi này.

Trung tâm khu vực
Hỗ trợ tìm 

nơi ở mới

Thay đổi hoặc 

cải tạo nhà ở

Hỗ trợ của 

nhân viên 

tại nhà

Hỗ trợ rèn 

luyện kỹ năng 

làm việc

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 17% 11% 19% 30%

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 8% 5% 6% 10%

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 11% 6% 16% 23%

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 12% 3% 17% 23%

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 18% 10% 12% 23%

GGRO 11% 7% 11% 14%

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 9% 6% 29% 22%

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 13% 11% 17% 26%

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 13% 17% 21% 27%

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 15% 4% 11% 17%

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
10% 7% 15% 22%

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 13% 4% 10% 19%

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 7% 6% 13% 23%

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 12% 8% 14% 16%

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 17% 7% 15% 24%

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
7% 8% 47% 33%

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 18% 12% 29% 29%

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona (SGPRC) 7% 5% 3% 15%

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 12% 12% 17% 19%

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 16% 9% 16% 25%

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 14% 8% 9% 20%

Tiểu bang California (CA) 12% 8% 18% 23%

NCI-IDD 12% 10% 16% 19%

Các dịch vụ bổ sung cần thiết

Hỗ trợ tìm 
nơi ở mới

Chi phí hoặc 
các sửa đổi 

đối với nhà ở

Hỗ trợ của 
nhân viên tại 

nhà

Hỗ trợ rèn 
luyện kỹ năng 

làm việc

CA
N = 8585
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An toàn

Bảng 135. Cảm thấy sợ hãi tại nhà, trong khu phố, trên phương tiện giao thông, tại nơi 

làm việc, tại chương trình ban ngày, trong các hoạt động hằng ngày khác và/hoặc tại 

những nơi khác

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 30% 70% 274

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 42% 58% 300

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 17% 83% 257

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman 

(FDLRC)
17% 83% 262

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 25% 75% 311

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 26% 74% 215

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 11% 89% 238

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 19% 81% 237

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 17% 83% 246

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 20% 80% 254

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
20% 80% 237

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 26% 74% 239

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 16% 84% 226

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 21% 79% 287

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 24% 76% 206

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
24% 76% 224

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 24% 76% 238

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
12% 88% 232

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 22% 78% 254

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 41% 59% 259

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 28% 72% 276

Tiểu bang California (CA) 24% 76% 5272

NCI-IDD 22% 78% 17260

Có nơi nào khiến bạn cảm thấy sợ không?

Có Không

CA
N = 5272
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An toàn
Bảng 136. Có người để tìm đến nhờ giúp đỡ khi cảm thấy sợ hãi

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 94% 6% 272

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 84% 16% 308

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 95% 5% 254

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 88% 13% 256

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 94% 6% 312

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 92% 8% 212

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 93% 7% 239

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 94% 6% 246

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 92% 8% 248

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 94% 6% 257

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
93% 8% 240

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 95% 5% 239

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 92% 8% 221

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 93% 7% 290

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 89% 11% 202

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
86% 14% 222

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 96% 4% 234

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
95% 5% 228

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 92% 8% 263

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 94% 6% 259

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 96% 4% 285

Tiểu bang California (CA) 92% 8% 5287

NCI-IDD 93% 7% 17372

Có người để tìm đến nhờ giúp đỡ khi cảm 
thấy sợ hãi

Có Không

CA
N = 5287
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Sức khỏe
Bảng 137. Có bác sĩ hoặc chuyên viên y tế chăm sóc ban đầu
Thông tin có thể được lấy từ hồ sơ của tiểu bang

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 95% 5% 402

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 98% 2% 404

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 98% 2% 406

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 97% 3% 401

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 95% 5% 427

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 97% 3% 389

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 97% 3% 408

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 98% 2% 427

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 93% 7% 397

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 96% 4% 395

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
95% 5% 413

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 97% 3% 408

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 96% 4% 406

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 94% 6% 403

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 96% 4% 408

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
99% 1% 409

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 96% 4% 416

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
94% 6% 417

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 94% 6% 394

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 97% 3% 409

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 97% 3% 406

Tiểu bang California (CA) 96% 4% 8545

NCI-IDD 97% 3% 30141

Có bác sĩ hoặc chuyên viên y tế chăm sóc ban 

đầu

Có Không
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Sức khỏe
Bảng 138. Sức khỏe kém
Cho phép người trả lời thay thế trả lời câu hỏi này

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 4% 96% 413

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 1% 99% 403

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 2% 98% 402

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 1% 99% 401

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 2% 98% 426

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 2% 98% 390

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 2% 98% 409

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 1% 99% 426

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 3% 97% 401

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 2% 98% 397

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
3% 97% 414

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 2% 98% 407

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 2% 98% 402

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 4% 96% 406

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 2% 98% 406

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
1% 99% 409

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 2% 98% 413

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
3% 97% 412

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 3% 97% 398

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 3% 97% 408

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 1% 99% 406

Tiểu bang California (CA) 2% 98% 8548

NCI-IDD 2% 98% 30337

Sức khỏe kém

Có Không

CA
N = 8548
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Sức khỏe

Bảng 139. Đã khám sức khỏe tổng quát trong năm qua (đây là khám định kỳ, không phải 

lần khám vì một vấn đề hoặc bệnh cụ thể)
Thông tin có thể được lấy từ hồ sơ của tiểu bang

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 83% 17% 384

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 86% 14% 403

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 91% 9% 402

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman 

(FDLRC)
92% 8% 392

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 81% 19% 415

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 90% 10% 387

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 91% 9% 406

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 90% 10% 423

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 87% 13% 387

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 82% 18% 393

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
93% 7% 406

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 93% 7% 406

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 91% 9% 400

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 75% 25% 383

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 91% 9% 399

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
97% 3% 408

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 87% 13% 410

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
90% 10% 408

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 80% 20% 385

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 88% 12% 397

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 90% 10% 402

Tiểu bang California (CA) 89% 11% 3396

NCI-IDD 89% 11% 26280

Đã khám sức khỏe tổng quát trong năm qua 
(đây là khám định kỳ, không phải lần khám vì 

một vấn đề hoặc bệnh cụ thể)

Có Không

CA
N = 8396

100%

80%

60%

40%

20%

0%

89%

11%



66

Sức khỏe

Bảng 140. Đã khám răng định kỳ trong năm qua
Thông tin có thể được lấy từ hồ sơ của tiểu bang

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 76% 24% 395

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 86% 14% 399

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 83% 17% 403

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman 

(FDLRC)
83% 17% 400

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 67% 33% 416

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 82% 18% 374

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 85% 15% 408

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 80% 20% 413

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 76% 24% 386

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 75% 25% 388

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
84% 16% 412

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 84% 16% 397

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 89% 11% 403

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 77% 23% 391

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 79% 21% 394

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
89% 11% 402

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 82% 18% 407

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
84% 16% 408

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 81% 19% 387

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 73% 27% 388

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 77% 23% 391

Tiểu bang California (CA) 81% 19% 8362

NCI-IDD 80% 20% 27492

Đã khám răng định kỳ trong năm qua

Có Không
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Bảng 155. Phân loại chỉ số khối cơ thể (BMI) (BMI được tính dựa trên dữ liệu về cân

nặng và chiều cao)
Thông tin có thể được lấy từ hồ sơ của tiểu bang

Trung tâm khu vực Thiếu cân
Bình 

thường

Thừa 

cân
Béo phì

Số người 

tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 6% 35% 26% 33% 403

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 6% 33% 26% 34% 401

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles 

(ELARC)
5% 32% 27% 36% 409

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman 

(FDLRC)
6% 36% 26% 32% 401

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 7% 28% 28% 37% 418

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 6% 37% 29% 28% 388

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 6% 30% 28% 36% 408

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 7% 30% 25% 38% 422

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 6% 28% 31% 36% 399

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 5% 32% 28% 35% 399

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
5% 35% 25% 34% 408

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 7% 33% 26% 34% 398

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 6% 37% 26% 32% 403

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 5% 30% 26% 40% 409

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 6% 32% 28% 34% 405

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
4% 28% 26% 41% 408

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 9% 32% 30% 30% 400

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
6% 31% 29% 34% 414

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 8% 34% 23% 34% 392

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 6% 31% 26% 36% 407

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 4% 34% 26% 36% 405

Tiểu bang California (CA) 6% 32% 27% 35% 8497

NCI-IDD 5% 29% 27% 39% 27335

67

Sức khỏe

Danh mục chỉ số khối cơ thể (BMI) (BMI được tính
bằng dữ liệu về cân nặng và chiều cao)

Thiếu cân Bình thường Thừa cân Béo phì
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Sức khỏe

Bảng 156. Tập thể dục hoặc thực hiện hoạt động thể chất ít nhất một lần mỗi tuần, mỗi 

lần từ 10 phút trở lên
Cho phép người trả lời thay thế trả lời câu hỏi này

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 89% 11% 415

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 94% 6% 401

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 82% 18% 405

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman 

(FDLRC)
92% 9% 400

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 67% 33% 426

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 73% 27% 388

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 90% 10% 409

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 84% 16% 425

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 80% 20% 394

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 77% 23% 395

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
88% 12% 411

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 89% 11% 404

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 87% 13% 403

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 79% 21% 409

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 93% 7% 407

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
91% 9% 409

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 79% 21% 413

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
84% 16% 412

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 82% 18% 396

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 82% 18% 411

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 37% 13% 403

Tiểu bang California (CA) 85% 15% 8536

NCI-IDD 83% 17% 30186

Tập thể dục hoặc thực hiện hoạt động thể chất ít 
nhất một lần mỗi tuần, mỗi lần từ 10 phút trở lên

Có Không
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Quyền và sự tôn trọng

Bảng 160. Có một nơi để ở một mình trong nhà

Trung tâm khu vực Có Không Số người tham gia (N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 95% 5% 281

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 96% 4% 308

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 94% 6% 263

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 95% 5% 273

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 95% 5% 319

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 95% 5% 215

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 93% 7% 245

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 96% 4% 256

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 95% 5% 258

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 96% 4% 264

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
94% 6% 244

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 98% 2% 245

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 95% 5% 227

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 96% 4% 302

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 96% 4% 204

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
97% 3% 230

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 94% 6% 245

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona (SGPRC) 95% 5% 237

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 93% 7% 272

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 96% 4% 273

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 95% 5% 290

Tiểu bang California (CA) 95% 5% 5.451

NCI-IDD 97% 3% 17730

Có một nơi để ở một mình trong nhà

Có Không
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N = 5.451 
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Quyền và sự tôn trọng

Bảng 163. Có thể khóa phòng ngủ nếu muốn
Cho phép người trả lời thay thế trả lời câu hỏi này

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 58% 42% 378

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 73% 27% 401

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 72% 29% 400

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman 

(FDLRC)
58% 42% 390

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 61% 39% 378

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 56% 44% 366

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 57% 43% 396

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 43% 57% 418

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 58% 42% 377

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 57% 43% 364

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
58% 42% 401

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 60% 40% 376

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 50% 50% 381

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 57% 43% 338

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 63% 37% 393

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
69% 31% 398

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 60% 40% 393

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
51% 49% 404

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 54% 46% 358

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 71% 29% 386

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 53% 47% 373

Tiểu bang California (CA) 58% 42% 8069

NCI-IDD 60% 40% 28005

Có thể khóa phòng ngủ nếu muốn

Có Không

CA
N = 8069
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Quyền và sự tôn trọng

Bảng 168. Có các quy định về việc có bạn bè hoặc khách đến thăm nhà

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 41% 59% 253

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 26% 74% 266

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 14% 86% 233

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman 

(FDLRC)
33% 67% 237

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 24% 76% 291

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 22% 78% 188

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 25% 75% 216

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 43% 57% 226

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 31% 69% 217

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 26% 72% 243

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
20% 80% 219

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 19% 81% 219

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 18% 83% 200

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 19% 81% 282

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 29% 71% 185

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
19% 81% 212

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 40% 60% 217

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
20% 80% 205

TCRC * 35% 65% 227

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 44% 56% 235

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 34% 66% 249

Tiểu bang California (CA) 30% 70% 4820

NCI-IDD 29% 71% 16011

Ghi chú bảng: Dấu hoa thị (*) cho biết có hơn 25% câu trả lời bị thiếu hoặc “không biết”.

Có các quy định về việc có bạn bè hoặc khách 
đến thăm nhà

Có Không

CA
N = 4820
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Quyền và sự tôn trọng

Bảng 169. Có thể ở nhà nếu những người khác trong nhà đi đâu đó
Cho phép người trả lời thay thế trả lời câu hỏi này

Trung tâm khu vực Có Không Số người tham gia (N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 57% 43% 371

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 33% 67% 394

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 49% 51% 396

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 51% 49% 393

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 46% 54% 361

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 45% 55% 365

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 53% 47% 395

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 40% 60% 416

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 59% 41% 381

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 53% 47% 369

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
32% 68% 400

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 58% 42% 375

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 52% 48% 380

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 63% 37% 333

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 55% 45% 387

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
39% 61% 397

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 42% 58% 394

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
32% 68% 406

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 63% 37% 359

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 57% 43% 382

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 43% 57% 378

Tiểu bang California (CA) 47% 53% 8032

NCI-IDD 45% 55% 28085

Có thể ở nhà nếu những người khác trong nhà 
đi đâu đó

Có Không
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Bảng 170. Nếu có một việc làm được trả lương trong cộng đồng, cũng làm việc cùng

những đồng nghiệp không khuyết tật

Trung tâm khu vực

Có, tôi có một việc làm 

được trả lương trong 

cộng đồng và làm việc 

cùng ít nhất một số đồng 

nghiệp không khuyết tật

Không, tôi có một việc làm 

được trả lương trong 

cộng đồng nhưng chỉ làm 

việc cùng những đồng 

nghiệp khuyết tật

Số 

người 

tham gia 

(N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 94% 6% 72

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 67% 33% 27

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 95% 5% 41

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman 

(FDLRC)
90% 10% 40

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 64% 36% 78

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 77% 23% 52

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 96% 4% 52

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 76% 24% 50

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 76% 24% 38

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 81% 19% 90

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
87% 13% 46

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 86% 14% 44

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 94% 6% 48

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 72% 28% 74

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 89% 11% 47

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
82% 18% 50

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 71% 29% 51

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
91% 9% 33

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 85% 15% 65

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 74% 26% 34

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 81% 19% 80

Tiểu bang California (CA) 83% 17% 1112

73

Các câu hỏi dành riêng cho California

Nếu có một việc làm được trả lương trong cộng 

đồng, cũng làm việc cùng những đồng nghiệp 

không khuyết tật

Có, tôi có một việc làm được 
trả lương

trong cộng đồng và làm việc
cùng ít nhất một số 

đồng nghiệp không khuyết tật

Không, tôi có một việc làm 
được trả lương trong
cộng đồng nhưng chỉ 

làm việc cùng 
những đồng nghiệp khuyết tật
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Các câu hỏi dành riêng cho California

Bảng 171. Có nhân viên nào tại nơi làm việc của bạn nói được ngôn ngữ ưu tiên của bạn không?
Trung tâm khu vực Có Không Đôi khi

Số người 

tham gia (N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 97% 1% 1% 75

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 100% 0% 0% 30

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles 

(ELARC)
100% 0% 0% 42

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman 

(FDLRC)
98% 2% 0% 49

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 99% 0% 1% 79

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 93% 3% 3% 58

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 96% 2% 2% 51

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 93% 6% 2% 54

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 100% 0% 0% 38

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 92% 2% 6% 101

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
100% 0% 0% 56

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 99% 1% 0% 68

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 96% 2% 0% 51

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 98% 2% 0% 82

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 98% 0% 2% 51

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
96% 2% 2% 52

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 98% 0% 2% 54

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
98% 3% 0% 40

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 98% 0% 2% 64

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 90% 5% 5% 41

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 96% 3% 1% 80

Tiểu bang California (CA) 97% 2% 1% 1216

Nhân viên tại nơi làm việc nói được ngôn 

ngữ ưu tiên

Có Không
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N = 1216
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Các câu hỏi dành riêng cho California

Bảng 176. Cảm thấy đã sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp do thiên tai (như cháy rừng hoặc động đất)
Các danh mục không loại trừ lẫn nhau; do đó, N không được hiển thị.

Khu vực

Trung tâm

Có, tôi có 

một kế hoạch 

khẩn cấp 

bằng văn bản

Có, tôi biết 

phải làm gì 

nhưng không 

có kế hoạch 

khẩn cấp

Có, tôi có một “túi đồ khẩn 

cấp” chứa những vật dụng 

có thể mang theo nếu phải 

rời khỏi nhà hoặc nơi làm 

việc

Không, tôi không 

cảm thấy đã sẵn 

sàng ứng phó với 

thiên tai

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 10% 43% 20% 18%

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 24% 31% 5% 18%

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles 

(ELARC)
2% 77% 9% 11%

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman 

(FDLRC)
2% 70% 5% 17%

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 8% 50% 32% 16%

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 10% 59% 16% 14%

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 6% 50% 19% 31%

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 15% 47% 13% 10%

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 9% 50% 16% 19%

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 15% 48% 38% 16%

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los 

Angeles (NLACRC)
9% 52% 12% 21%

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 8% 56% 23% 20%

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 13% 54% 18% 14%

Trung tâm khu vực Redwood Coast 

(RCRC)
7% 63% 27% 12%

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 9% 59% 13% 12%

Trung tâm khu vực Nam Trung Los 

Angeles (SCLARC)
3% 43% 4% 50%

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 9% 52% 16% 17%

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona 

(SGPRC)
4% 49% 14% 12%

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 9% 47% 24% 21%

Trung tâm khu vực Valley Mountain 

(VMRC)
9% 40% 20% 20%

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 4% 54% 17% 19%

Tiểu bang California (CA) 10% 50% 16% 18%

Cảm thấy đã sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn 

cấp do thiên tai (như cháy rừng hoặc động đất)

Có, tôi có
một kế hoạch 
khẩn cấp bằng 

văn bản

Có, tôi biết phải 
làm gì nhưng 
không có kế 

hoạch khẩn cấp

Có, tôi có
một “túi đồ khẩn cấp” 
chứa những vật dụng 

có thể mang theo
nếu phải rời khỏi nhà 

hoặc nơi làm việc

CA
N = 5439

Không, tôi
không cảm 
thấy đã sẵn 

sàng ứng phó 
với thiên tai

100%

80%

60%

40%

20%

0%

10%

50%

16% 18%
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Các câu hỏi dành riêng cho California
Bảng 177. Nếu đã tham gia hoạt động tôn giáo hoặc thực hành tâm linh (trực tiếp hoặc 

trực tuyến), chọn nghi lễ tôn giáo hoặc thực hành nghi thức tâm linh đã tham dự

Trung tâm khu vực Có Không
Số người tham 

gia (N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 63% 37% 186

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 91% 9% 231

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 93% 7% 178

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 73% 27% 158

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 80% 20% 153

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 75% 25% 143

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 66% 34% 148

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 62% 38% 179

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 70% 30% 175

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 60% 40% 126

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
53% 47% 174

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 80% 20% 163

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 84% 16% 170

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 84% 16% 123

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 74% 26% 163

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
77% 23% 182

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 61% 39% 173

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona (SGPRC) 62% 38% 183

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 56% 44% 172

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 72% 28% 200

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 62% 38% 179

Tiểu bang California (CA) 71% 29% 3559

Nếu đã tham gia hoạt động tôn giáo hoặc thực 

hành tâm linh (trực tiếp hoặc trực tuyến), chọn 

nghi lễ tôn giáo hoặc thực hành nghi thức tâm 

linh đã tham dự

Có Không

CA
N = 3559 

100%
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60%

40%

20%
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71%
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Các câu hỏi dành riêng cho California

Bảng 178. Nếu có việc làm, được trả mức lương tối thiểu của tiểu bang California 

($16,00/giờ)

Trung tâm khu vực
Có, tôi được trả 

$16,00/giờ trở lên

Không, tôi được trả 

dưới $16,00/giờ

Số người 

tham gia (N)

Trung tâm khu vực Alta California (ACRC) 90% 10% 71

Trung tâm khu vực Central Valley (CVRC) 77% 23% 26

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles (ELARC) 95% 5% 42

Trung tâm khu vực Frank D. Lanterman (FDLRC) 98% 2% 46

Trung tâm khu vực Viễn Bắc (FNRC) 94% 6% 85

Trung tâm khu vực Golden Gate (GGRC) 93% 7% 58

Trung tâm khu vực Harbor (HRC) 98% 2% 55

Trung tâm khu vực Inland (IRC) 89% 11% 53

Trung tâm khu vực Kern (KRC) 93% 8% 40

Trung tâm khu vực North Bay (NBRC) 96% 4% 95

Trung tâm khu vực Bắc Quận Los Angeles 

(NLACRC)
95% 5% 55

Trung tâm khu vực East Bay (RCEB) 96% 4% 47

Trung tâm khu vực Quận Orange (RCOC) 92% 8% 53

Trung tâm khu vực Redwood Coast (RCRC) 94% 6% 85

Trung tâm khu vực San Andreas (SARC) 91% 9% 47

Trung tâm khu vực Nam Trung Los Angeles 

(SCLARC)
84% 16% 56

Trung tâm khu vực San Diego (SDRC) 98% 2% 54

Trung tâm khu vực San Gabriel/Pomona (SGPRC) 95% 5% 41

Trung tâm khu vực Ba Quận (TCRC) 95% 5% 62

Trung tâm khu vực Valley Mountain (VMRC) 100% 0% 36

Trung tâm khu vực Westside (WRC) 95% 5% 76

Tiểu bang California (CA) 93% 7% 1183

Nếu có việc làm, được trả mức lương tối 

thiểu của tiểu bang California ($16,00/giờ)

Có, tôi

được trả $16,00/giờ trở lên

CA
IN - 1183

Không, tôi được

trả dưới $16,00/giờ

100%

80%

60%

40%

20%

0%

93%

7%



Các lĩnh vực cần tập trung và đẩy mạnh

• Nâng cao nhận thức và khuyến khích người được phục vụ ra ngoài và tham gia các hoạt 
động trong cộng đồng nhiều tùy theo mong muốn của họ.

• Tăng cường sự hòa nhập và gắn kết với cộng đồng bằng cách gia tăng “các hoạt động 
trong cộng đồng cùng những người họ muốn ở bên” 

• Thúc đẩy nhận thức về các lựa chọn khi chọn nơi sinh sống và người sống cùng.

• Trao quyền để họ lựa chọn người sống cùng.

• Nâng cao nhận thức về việc lựa chọn hoặc thay đổi nhân viên.

• Điều phối viên dịch vụ thu hút người được phục vụ tham gia vào cuộc họp IPP và bảo đảm 
người đó biết rằng mình có thể yêu cầu đổi Điều phối viên dịch vụ.

• Tăng cường giáo dục về cách xây dựng tình bạn.

• Tăng cường giáo dục về việc phát triển khả năng gặp gỡ và trò chuyện với gia đình khi họ 
muốn
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Các lĩnh vực cần tập trung và đẩy mạnh tiếp theo

• Tiếp tục vận động ở cấp tiểu bang về sự công bằng trong mức chi trả liên quan đến chăm 
sóc sức khỏe.  Các dịch vụ và hỗ trợ dành cho gia đình đã giảm sút, và các gia đình gặp rất 
nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ tâm lý, tâm thần và nha khoa.

• Tiếp tục vận động ở cấp tiểu bang về mức chi trả cho dịch vụ chăm sóc tạm thời, do khoảng 
50% thời gian các gia đình không thể tìm được đơn vị cung ứng dịch vụ này.

• Thúc đẩy việc giáo dục các gia đình về mạng lưới Kết nối gia đình với gia đình trong cộng 
đồng của họ.

• Cung cấp thêm thông tin cho các gia đình để hỗ trợ họ lập kế hoạch cho các dịch vụ.

• Xem xét cách làm cho thông tin chúng tôi cung cấp dễ hiểu hơn cho các cá nhân và gia đình.

• Tăng cường việc định hướng các dịch vụ trong Tự định hướng.

• Tăng cường chú trọng đưa những điều quan trọng đối với người được phục vụ vào IPP.

• Trao quyền cho người được phục vụ, khi phù hợp, để họ có thể khóa cửa nếu muốn.
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Lập kế hoạch chiến lược
• RCOC coi trọng NCI như một phương thức hỗ trợ việc lập kế hoạch chiến lược 
dài hạn.

• Dựa trên NCI, RCOC đã xây dựng các câu hỏi về mức độ hài lòng liên quan 
đến: 

 Sức khỏe và thể trạng

 Nhà ở

 Việc làm

• Từ ngày 01 tháng 09 năm 2021 đến nay, trong khuôn khổ các cuộc họp nhóm 
IPP dành cho tất cả những người từ 18 tuổi trở lên được RCOC phục vụ, các 
Điều phối viên dịch vụ của chúng tôi đã đặt câu hỏi và khuyến khích thảo 
luận về mong muốn và nhu cầu liên quan đến sức khỏe, nhà ở và việc làm.

• Dữ liệu thu được từ các cuộc thảo luận này đã giúp định hướng những nỗ lực 
của chúng tôi trong việc phát triển các nguồn lực và hỗ trợ. 80



Lập kế hoạch chiến lược
• Bắt đầu từ ngày 01 tháng 09 năm 2024, trong khuôn khổ các cuộc họp nhóm IPP dành cho 

tất cả những người được RCOC phục vụ, bất kể độ tuổi, các Điều phối viên dịch vụ của 
chúng tôi đặt câu hỏi và tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận liên quan trực tiếp đến các 
mục tiêu chiến lược của RCOC về: 

 Sự hài lòng với các dịch vụ

• Các câu hỏi được đặt ra là:

 Nhìn chung, bạn có cảm thấy vui/hài lòng với các dịch vụ do RCOC tài trợ mà bạn/gia 
đình bạn hiện đang nhận được không?

 Nhìn chung, bạn có cảm thấy vui/hài lòng với các dịch vụ và hỗ trợ do các cơ quan khác 
tài trợ mà bạn/gia đình bạn hiện đang nhận được không?

 Có dịch vụ nào mà bạn/gia đình bạn hiện không nhận được nhưng cảm thấy cần không?

• Dữ liệu thu được từ các cuộc thảo luận này sẽ tiếp tục được sử dụng để định hướng những 
nỗ lực của chúng tôi trong việc cải thiện dịch vụ, phát triển nguồn lực và xây dựng mạng 
lưới với các đối tác cộng đồng nhằm tiếp tục tạo khả năng tiếp cận tốt hơn giữa các hệ 
thống.
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Các nguồn tài liệu NCI bổ sung

Cổng thông tin NCI
 https://www.dds.ca.gov/rc/nci/

Các câu hỏi thường gặp
 https://www.dds.ca.gov/rc/nci/quality-assessment-faq/

Hướng dẫn 10 bước đơn giản, thân thiện với người dùng
 https://www.dds.ca.gov/wp-

content/uploads/2019/02/NCI_TenEasySteps_20190212.pdf

Bảng điều khiển tương tác
 Tổng quan - https://www.dds.ca.gov/rc/nci/nci-domain-dashboards

 Toàn diện - https://www.dds.ca.gov/rc/nci/nci-interactive-dashboard/

Báo cáo NCI của trung tâm khu vực
 https://www.dds.ca.gov/rc/nci/
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Bạn có câu hỏi?

Bạn có thể xem bài thuyết trình này trên trang web của chúng tôi: 
https://www.rcocdd.com/nci/

Gửi ý kiến đóng góp và câu hỏi đến nci.input@rcocdd.com
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